
Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 15 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

5 + 4 1 + 8 2 + 5 1 + 4 3 + 6 
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Bài 2: Điền dấu (+, –) thích hợp vào chỗ chấm: 

6  …    6  …   2 = 2 10  …  6  …  5 = 9 

9  …   5  …    4 = 8 10 …   5 …   2 = 7 

10  …  7  …    2 = 5 7  …  4  …  2 = 5 

Bài 3: Điền dấu (>,=,<) thích hợp vào ô trống: 

       2 + 2 + 1  …   1 + 1 + 2 1 + 3 + 5  …   1 + 1 + 5 

      5 + 2 – 4   …   5 – 2 + 4 7 – 5 + 2  …   7 + 2 – 5  

Bài 4: Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Có: 4 quả táo 

    Thêm: 4 quả táo 

    Có tất cả: …… quả táo 

 

b) Có: 10 cái kẹo 

    Cho đi: 2 cái kẹo 

    Còn lại: …… cái kẹo 

 

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống: 

  6 
8 

5 3 

4 2 1 8 

6 0 7 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: Học sinh đặt tính theo cột dọc và các kết quả đúng sau: 

5 + 4 = 9 1 + 8 = 9 2 + 5 = 7 1 + 4 = 5 3 + 6 = 9 

7 – 3 = 4 9 – 6 = 3  5 – 2 = 3 8 – 4 = 4  6 – 5 = 1  

Bài 2: Điền dấu (+, –) thích hợp vào chỗ chấm: 

6  –    6  +  2 = 2 10  –  6  +  5 = 9 

9  –   5   +   4 = 8 10 –  5 +    2 = 7 

10  –  7  +    2 = 5 7  –  4  +   2 = 5 

Bài 3: Điền dấu (>,=,<) thích hợp vào ô trống: 

       2 + 2 + 1  >   1 + 1 + 2 1 + 3 + 5  >  1 + 1 + 5 

      5 + 2 – 4   <  5 – 2 + 4 7 – 5 + 2  =   7 + 2 – 5  

Bài 4: Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Có: 4 quả táo 

    Thêm: 4 quả táo 

    Có tất cả: …… quả táo 

 

b) Có: 10 cái kẹo 

    Cho đi: 2 cái kẹo 

    Còn lại: …… cái kẹo 

 

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống: 

 6 
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4 + 4 = 8 10 – 2 = 8 


